PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT
TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2015
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đơn vị:



Tổng số cán bộ, công chức:



Địa chỉ:



Số điện thoại:


2. Thông tin liên hệ:


Người thực hiện báo cáo:



Đơn vị công tác: 



Chức vụ:



Điện thoại cố định:

Điện thoại di động



Thư điện tử:


II. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CÁCH CHẤM ĐIỂM
	TT
	TIÊU CHÍ
	ĐIỂM TỰ ĐÁNH GIÁ

	1
	HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT
	

	1.1
	Tỷ lệ CBCC được trang bị máy tính:

	

	
	Số cán bộ, công chức:
Người
	

	
	Số lượng máy tính (PC, desktop, laptop):
Chiếc
	

	
	Số máy chủ: 
Chiếc
	

	1.2
	Mạng nội bộ (LAN)
	

	
	 Mạng máy chủ / máy trạm
	

	
	 Mạng ngang hàng
	

	
	 Không
	

	1.3
	Kết nối internet băng thông rộng (xDSL, FTTH, …)
 Có




 Không
	

	1.4
	Tỷ lệ máy tính có kết nối Internet: 

	

	1.5
	Mạng nội bộ (LAN) có áp dụng các biện pháp an toàn thông tin
	

	
	Tường lửa (phần cứng, phần mềm)
	

	
	Phần mềm diệt virus (có bản quyền)
	

	
	Sử dụng bảo mật (mã khóa…) cho truy cập không dây
	

	
	Sao lưu dự phòng
	

	
	Áp dụng các biện pháp khác, đề nghị ghi rõ:





	

	2
	NGUỒN NHÂN LỰC CNTT
	

	2.1
	Cán bộ chuyên trách CNTT:
 Có




 Không
	

	2.2
	Trình độ chuyên môn của cán bộ chuyên trách CNTT
	

	
	 Đại học ngành CNTT trở lên
	

	
	 Cao đẳng ngành CNTT
	

	2.3
	Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức CNTT do sở Thông tin và Truyền thông tổ chức trong năm 2015 hoặc tự mở lớp đào tạo, cử cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ CNTT
	

	
	 Tham gia đầy đủ
	

	
	 Tham gia nhưng chưa đầy đủ
	

	
	 Không tham gia
	

	
	 Tự mở lớp đào tạo
	

	
	 Cử cán bộ đào tạo nâng cao trình độ CNTT
	

	2.4
	Tỷ lệ CBCC sử dụng thành thạo máy tính trong công việc: 


	

	3
	ỨNG DỤNG CNTT
	

	Hệ thống Một cửa điện tử
	

	3.1
	Sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa
 Có




 Không
	

	3.2
	Tỷ lệ Tổng số hồ sơ tiếp nhận trên phần mềm/Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua bộ phận một cửa:

	

	
	Tổng số hồ sơ tiếp nhận trên phần mềm:
hồ sơ
	

	
	Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua bộ phận một cửa:
hồ sơ
	

	Hệ thống Thư điện tử
	

	3.3
	Tỷ lệ CBCC được cấp hộp thư điện tử công vụ: 

	

	3.4
	Tỷ lệ CBCC thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc (truy cập nhiều hơn 01 lần/ ngày): 

	

	3.5
	Tỷ lệ văn bản gửi nhận qua hệ thống thư điện tử: 

	

	3.6
	Tỷ lệ văn bản sử dụng Chữ ký số:

	

	Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH)
	

	3.7
	Sử dụng phần mềm QLVB&ĐH:

 Có




 Không
	

	3.8
	Dùng phần mềm QLVB&ĐH để lưu trữ văn bản đi, đến, lập lịch công tác, chương trình, kế hoạch 
 Có




 Không
	

	3.9
	Dùng phần mềm QLVB&ĐH để điều hành, xử lý công việc qua mạng
 Có




 Không
	

	3.10
	Tỷ lệ cán bộ sử dụng phần mềm trong giải quyết công việc:





	

	3.11
	Tỷ lệ văn bản quét sau phát hành: 

	

	Cổng/trang thông tin điện tử
	

	3.12
	Cổng/trang thông tin điện tử
	

	
	 Có, địa chỉ: 

	

	
	 Không
	

	3.13
	Ban biên tập cổng/trang thông tin điện tử:

 Có




 Không
	

	3.14
	Quy chế cung cấp thông tin trên cổng/trang thông tin điện tử:

 Có




 Không
	

	3.15
	Thông tin giới thiệu chung về địa phương, cơ quan và của từng đơn vị trực thuộc
 Có




 Không
	

	3.16
	Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý hành chính có liên quan
 Có




 Không
	

	3.17
	Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch

 Có




 Không
	

	3.18
	Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
 Có




 Không
	

	3.19
	Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân
 Có




 Không
	

	3.20
	Thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành có cập nhật đầy đủ

 Có




 Không
	

	3.21
	Thông tin thống kê chuyên ngành
 Có




 Không
	

	3.22
	Thông tin tiếng Anh và ngôn ngữ khác

 Có




 Không
	

	3.23
	Chức năng hỗ trợ khai thác thông tin (Tìm kiếm, hỏi đáp, RSS,…):

 Có




 Không
	

	3.24
	Cập nhật đầy đủ và kịp thời thông tin (Tin tức, Văn bản quy phạm pháp luật, thông tin giới thiệu, thông tin tuyên truyền,…)

 Có




 Không
	

	3.25
	Tổng số dịch vụ công (thủ tục hành chính) của cơ quan: 




	

	
	Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 1,2: 

	

	
	Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 


	

	
	Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 

	

	Các phần mềm ứng dụng khác
	

	3.26
	 Có, liệt kê tên các phần mềm:







	

	
	 Không
	

	4
	CHÍNH SÁCH, ĐẦU TƯ CHO ỨNG DỤNG CNTT
	

	4.1
	Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống mạng nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại đơn vị
 Có




 Không
	

	4.2
	Ban hành chế độ ưu đãi cho cán bộ chuyên trách CNTT
	

	
	 Có




 Không
	

	4.3
	Xây dựng và ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2015:

 Có




 Không
	

	4.4
	Cơ quan đơn vị có thành lập Ban chỉ đạo CNTT
Ban chỉ đạo CNTT tổ chức họp ít nhất 01 lần/năm

 Có. Số hiệu Quyết định:….
 Không
	

	4.5
	Ban chỉ đạo CNTT tổ chức họp ít nhất 01 lần/năm

 Có. Số hiệu văn bản:….
 Không
	

	4.6
	Chi ngân sách cho CNTT năm 2015
	

	
	+ Đầu tư:
 Triệu đồng
	

	
	+ Chi thường xuyên:
 Triệu đồng
	

	4.7
	Ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong năm 2015

 Có. Số hiệu văn bản:….
 Không
	

	TỔNG CỘNG
	


	Người khai

(Ký và ghi rõ họ, tên)


	......................., ngày ..... tháng .... năm 2015
Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)




4

